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Phòng thí nghiệm:   ELEPHANT 

Laboratory: ELEPHANT 

Cơ quan chủ quản:   Công ty TNHH Công nghệ Elephant  

Holding organization: Elephant Technology Limited Liability Company  

Lĩnh vực: Thử nghiệm Hóa học 

Field: Chemical testing 

Người phụ trách/Representative: Bùi Thị Thùy Dương 

Số hiệu/Code: VALAS 241 

Hiệu lực công nhận/Period of Validation: 04/8/2031 

Địa chỉ trụ sở/Head office address:  

Số 366 đường Ấp Bắc, tổ 1, khu phố 16, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam 

No. 366 Ap Bac street, Group 1, Quarter 16, Dao Thanh ward, Dong Thap province, Vietnam 

Địa chỉ phòng thí nghiệm/Laboratory address: 

Số 366 đường Ấp Bắc, tổ 1, khu phố 16, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam 

No. 366 Ap Bac street, Group 1, Quarter 16, Dao Thanh ward, Dong Thap province, Vietnam 

Số điện thoại/Phone: 0703221133                                        Email: congtytnhhelephant@gmail.com 

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa học 

Field of testing: Chemical testing 

TT/ 

No 

Tên sản phẩm/ 

vật liệu được thử 

Name of 

product/material 

tested 

Tên phép thử cụ thể 

Specific test name 

Phạm vi 

đo/LOQ  

Measurement 

Range/ LOQ 

Phương pháp thử 

Test method 

1 

Nông sản (Mít, 

Sầu riêng, Xoài)/ 

Agricultural 

produce 

(Jackfruit, Durian, 

Mango) 

Xác định hàm lượng 

Auramine O.  

Phương pháp LC-MS/MS 

Determination of Auramine 

O content.  

LC-MS/MS method 

1.0 µg/kg 
SOP.ELP.001 (Ref. 

BJS 202204) 

2 

Nông sản (Mít, 

Sầu riêng, Xoài)/ 

Agricultural 

produce 

(Jackfruit, Durian, 

Mango) 

Xác định hàm lượng 

Cadmium (Cd) 

Phương pháp ICP/MS 

Determination of Cadmium 

(Cd) Content 

ICP/MS Method 

20 µg/kg 
SOP.ELP.002 

(Ref. GB 5009.268-

2025) 
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Ghi chú/Note: 

- SOP: Phương pháp do phòng thí nghiệm tự xây dựng/ The method was developed by the laboratory itself. 

- Ref: Reference. 

ELEPHANT - Công ty TNHH Công nghệ Elephant phải tuân thủ các quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch 

vụ thử nghiệm/ ELEPHANT - Elephant Technology Limited Liability Company shall comply with legal regulations 

before providing the testing services. 

 


